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1. Đặt vấn đề
Dung dịch khoan dùng giữ thành hố khoan nơi địa tầng dễ 

sụt lở cho mọi loại thiết bị khoan, giữ cho mùn khoan không 
lắng đọng dưới đáy hố khoan và đưa mùn khoan ra ngoài phải 
đảm bảo được yêu cầu giữ ổn định vách hố khoan trong suốt 
quá trình thi công cọc. Khi mực nước ngầm cao (lên đến mặt 
đất) cho phép tăng tỷ trọng dung dịch bằng các chất có tỷ 
trọng cao như barit, cát magnetic ...

Dung dịch khoan có thể là Bentonite hoặc dung dịch 
polime hoặc các hoá phẩm khác, ngoài các chức năng giữ ổn 
định thành hố khoan phải kiểm tra ảnh hưởng của nó đến 
môi trường đất-nước (tại khu vực công trình và nơi chôn lấp 
đất khoan).

Với thực tế xây dựng hiện nay tại các đô thị lớn nhu cầu xây 
dựng nhà ở mà đặc biệt là nhà cao tầng; hệ thống trụ đỡ mố cầu 
thì giải pháp thi công nền móng sử dụng cọc khoan nhồi ngày 
càng phổ biến, giải pháp thi công sử dụng dung dịch khoan giữ 
thành trong công tác thi công cọc là điều bắt buộc và ảnh hưởng 
lớn tới chất lượng của cọc nên công tác này cần được tính toán và 
thực hiện rất chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng của công trình.

2. Đặc tính của dung dịch Polymer
2.1. Những đặc tính cơ bản của dung dịch 
Polymer khoan cọc nhồi  là một chất phụ gia, thường được 

các đơn vị thi công khoan cọc nhồi sử dụng nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác khoan cọc và tiết kiệm chi phí. Dung dịch 
Polymer bổ trợ cho sự ổn định của đất, thành khoan giúp quá 
trình khoan không ngậm cát. Polymer ở dạng hạt tinh thể màu 
trắng khi thải ra môi trường không gây ô nhiễm, được xem là 
tác nhân làm sạch trong khu vực thi công.

Trong tiêu chuẩn TCVN 9395:2012 Cọc khoan nhồi - Thi công 
và nghiệm thu hiện nay tại Việt Nam nêu các đặc tính kỹ thuật 
cho dung dịch khoan thể hiện là các đặc tính của dung dịch 
bentonite, vì vậy khi sử dụng các loại dung dịch khác thì cần 
lưu ý thông số về đặc tính kỹ thuật để đảm bảo chất lượng và 
ảnh hưởng môi trường trong quá trình thi công cọc khoan nhồi.

- Polymer là một thành phần được chiết xuất từ dầu khí, 
Polymer dùng cho khoan cọc nhồi được đánh giá tham khảo 
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theo tiêu chuẩn API 13A, API 13B, TCVN 9395:2012 và TC RD CP 
61-09 hóa phẩm khoan.

- Polymer khoan cọc nhồi tham khảo theo tiêu chuẩn API 
13B.

- Polymer khoan cọc nhồi tham khảo theo tiêu chuẩn TCVN 
9395:2012

 

2.2. Đặc tính kỹ thuật của Polymer cọc khoan nhồi 
- Thành phần của chế phẩm tổng hợp từ dầu khí.
- Dễ phân tán, hòa tan trong môi trường nước.
- Tính ổn định cao.

- Giữ thành vách, chống sạt lở.
- Hệ số tái sử dụng cao.
- Hiệu quả trong quá trình khoan, làm sạch công trường.
- Phân tích kiểm tra đơn giản do đó thuận tiện cho quá trình 

sử dụng tại công trường

a) Ưu điểm của dung dịch Polymer
So với dung dịch Bentonite thì dung dịch Polymer có những 

ưu điểm sau:
- Có thể rút ngắn thời gian thi công cọc khoan nhồi do 

không phải sàng cát và thời gian thổi rửa đáy hố khoan được 
rút ngắn.

- Rút ngắn thời gian và chi phí xử lí dung dịch khoan giảm.
- Rút ngắn thời gian chờ lắng cát vì Polymer không ngậm 

cát.
- Rút ngắn thời gian thi công từ 2-3 giờ cho mỗi cọc khoan 

nhồi.
- Tỷ lệ thu hồi tái sử dụng lên đến 60-70% tùy thuộc vào địa 

chất và công nghệ sử dụng.
- Mặt bằng thi công sạch sẽ ít bị lầy lội hơn so với thi công 

dùng dung dịch bentonite.
Đẩy nhanh được tiến độ thi công, do đó đây là thành phần 

không thể thiếu tạo nên quá trình thi công cọc khoan nhồi giá 
rẻ rất được ưa thích sử dụng trong những năm gần đây.

 

b) Đặc điểm của Polymer
- Polymer có dạng bột màu trắng đục
- Độ ẩm: <0%
- Hàm lượng cát: >0,75 ml

Bảng 1- Chỉ tiêu tính năng ban đầu của dung dịch 
bentonite
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- Tỷ lệ pha trộn nước: 0,5-0,7 kg/cm3
- Soda (Na2CO3) : 1-1,2 kg/m3.
 

c) Các điểm cần lưu ý khi sử dụng dung dịch Polymer
Trong quá trình thi công thực tế khi sử dụng dung dịch 

Polymer cần lưu ý một số điểm như sau:
- Nước dùng để trộn là nước sạch, có độ PH tối thiểu là 6.5.
- Hỗn hợp sau khi trộn phải đồng nhất nên sử dụng máy 

trộn tự động tốc độ thấp có rơ le tự ngắt, thời gian cần thiết kể 
phụ gia Polymer đạt được hết tính năng ưu việt là 60 phút sau 
khi pha.

- Hạn chế tối đa lẫn các dung dịch khác như axit, nước bê 
tông.

- Để đạt được hiệu quả cao cần sử dụng đúng quy trình của 
nhà cung cấp.

- Trong quá trình khoan, để tránh tình trạng Polymer tiêu 
hao do ngấm vào lòng đất, khi gặp phải tầng đất địa chất có 
mạch nước ngầm, cát thô, sỏi, địa tầng xốp. Chúng ta cần phải 
kết hợp bột sét Bentonite 10-15 kg/m3 dung dịch cho trực tiếp 
vào tầng địa chất cần xử lí. Công tác này phải được khảo sát, 
đánh giá và lập biên pháp của đơn vị thi công với các kỹ sư có 
trình độ và chuyên môn cũng như kinh nghiệm trong thi công 
cọc khoan nhồi và được sự chấp thuận của các bên liên quan 
như tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, chủ đầu tư nhằm đảm bảo 
chất lượng cọc khoan nhồi.

- Dung dịch khoan phải được chuẩn bị trong các bồn chứa 
có dung tích đủ lớn, pha với nước sạch, cấp phối tuỳ theo chủng 
loại, điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn của địa 
điểm xây dựng, đảm bảo giữ thành hố khoan trong suốt quá 
trình thi công khoan lỗ, lắp dựng cốt thép, ống kiểm tra siêu âm, 
ống đặt sẵn để khoan lấy lõi đáy cọc (nếu có), cẩu lắp ống đổ bê 
tông và sàn công tác…

- Khi dùng dung dịch polime hoặc các hoá phẩm khác ngoài 
các chức năng giữ ổn định thành hố khoan phải kiểm tra ảnh 
hưởng của nó đến môi trường đất-nước (tại khu vực công trình 
và nơi chôn lấp đất khoan).

3. Một số điểm hạn chế của dung dịch Polymer
Polymer là có nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng còn một số 

điểm hạn chế của vật liệu này. Trong quá trình thi công cần lưu 
ý để kiểm soát chất lượng: 

- Chất lượng phụ thuộc vào nguồn nhập hàng; 

- Không sử dụng được với các tầng địa chất không ổn định 
như sình lầy, cát chảy; 

- Dự phòng bentonite sử dụng trong suốt quá trình khoan 
để tránh làm tiêu hao dung dịch;

- Thao tác nhanh, không để dung dịch trong hố khoan qua 
24 giờ; 

- Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu trong suốt quá trình khoan.

Bảng 2 - Bảng so sánh tính năng của Polymer và Bentonite

Kết luận và kiến nghị
Trên đây đã trình bày về Polymer dung dịch khoan - một số 

ưu điểm trong thi công cọc khoan nhồi. 
Hiện nay, với tốc độ phát triển của công nghệ và các chủng 

loại vật liệu mới không ngừng làm thay đổi biện pháp thi công 
cũng như tạo ra các sản phẩm phục vụ công tác xây dựng ngày 
một đa dạng và rút ngắn được thời gian thi công cũng như tiết 
kiệm được chi phí và thân thiện hơn với môi trường.

Trong thi công nhà cao tầng sử dụng giải pháp kết cầu 
móng cọc khoan nhồi thì việc lựa chọn sản phẩm dung dịch 
khoan ảnh hưởng quan trọng tới tiến độ và chất lượng của cọc, 
chính vì vậy công tác này cần được chú trọng và thực hiện một 
cách cẩn trọng và phù hợp với từng công trình và địa chất từng 
khu vực cụ thể đểm đảm bảo chất lượng của cọc khoan nhồi.
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